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FRONTPAGE 2003 
BIỂU MẪU  
PHẢN HỒI 

 
 
 

BÀI 42 NGÀY 24.7.2009 SOẠN THEO KS NGUYỄN TRƢỜNG SINH 
 
FRONTPAGE CUNG CẤP CÁC KHUÔN MẪU TẠO SẴN DÙNG CHO BIỂU MẪU 
PHẢN HỒI . BẠN SẼ TẠO VÀ TÙY BIẾN 1 BIỂU MẪU PHẢN HỒI VÀ BIỂU 
MẪU XÁC NHẬN ĐI KÈM THEO . BẠN SẼ BỐ TRÍ NÓ VÀO VỊ TRÍ THÍCH 
HỢP TẠI CẤU TRÚC DI CHUYỂN CỦA SITE . 
 
 

NGƢỜI DÙNG CUNG CẤP DỮ LIỆU 
 

1. Bạn tạo 1 Folder tên VisitorInput tại Desktop > Download File nén tên 
VisitorInput (967.10KB) tại : http://tinyurl.com/utbinh146 đặt trong Folder này 

> Giải nén > Delete File nén > Tạo 1 Folder tên GardenCo trong Folder 
VisitorInput >  Đặt tất cả Files vừa giải nén vào đây > Copy Folder VisitorInput 

vào trong : My Documents > My Web Sites . 
2. Mở FP > File > Open Site > My Documents > My Web Sites > VisitorInput > 

GardenCo > Open > Nút Toggle  Pane để bật Folder List > Nút Portrait/Ladscape 
chọn Portrait . 

3. Mở Trang Biểu Ngữ Phản Hồi : File > New > More page templates > Freeback 

Form > Hiện ra 1 Trang mới chứa 1 Biểu Mẫu Phản Hồi . Vì Trang chƣa đƣợc đƣa 
vào trong cấu trúc di chuyển của Site nên Biểu ngữ trang và Thanh liên kết chƣa 

hoạt động .(H1) . 
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4. Đặt tên Trang cho Biểu Ngữ : Nút Save As , File name nhập : feedback.htm > Nút 
Change Title nhập : feeback ( Tên sẽ hiện ra trong Cấu Trúc Di Chuyển khi mở 

tab Web Site và nhấp Nút Navigator ) > Ok > Save > Tập tin đã hiện ra trong 
Folder List và Tab feeback.htm đang mở . 

5. Nhấp Tab Web Site để thể hiện chế độ Navigator . 
6. Bố Trí cho Trang feedback.htm : Kéo Tập tin feedback.htm vào cấu Trúc Di 

Chuyển cùng mức với Trang Chủ . Tại vị trí này feedback.htm chƣa là con của bất 
kỳ Trang nào và không thể hiện Thanh Liên Kết Di chuyển hiện tại . (H2) . 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

7. Nhấp Tab feedback.htm > Tiêu đề Trang và Thanh Liên kết giờ đây đã hiện chính 
xác trên Trang Feedback > Nhấp đúp Hộp Website > HT Drop-Down Box 

Properties hiện ra > Nhấp Nút Add > Mục choice nhập : choice once > Mục 
Initial State chọn Selected > Ok . (H3) . 
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8. Mục mới choice once đã đƣợc đƣa vào trong danh sách choice . (H4) . 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

9. Nhấp Mục choice once > Nút Move Up cho đếnkhi nó trở thành Mục đầu tiên . 
10. Nhấp các Mục khác , dùng nút Move Up và Move Down bố trí các Mục theo thứ 

tự chữ cái . Riêng Mục Other ở vị trí cuối cùng > Chọn choice once > Nhấp Nút 
Validate . (H5) . 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

11. HTDrop_Down Box Validation hiện ra , chọn Hộp kiểm Disallow first choice > Ok 
> Ok > Preview . (H6) . 
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12. Nhấp xổ xuống Hộp Choice Once để xem danh sách thả xuống Nút Design > Nút 
Save >. (H7) . 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
13. Mở Biểu Mẫu xác nhận : Menu View > Task Pane > More page template > 

Confirmation Form > Ok . FP đã tạo ra 1 Biểu Mẫu xác nhận chuẩn . Các Thông 

tin nhƣ Tên và thông tin liên hệ của Ngƣời gởi phản hồi sẽ đƣợc lấy ra từ Biểu 
Mẫu Phản Hồi  và điền vào biểu mẫu này > Lƣu Trang này với tên : 

confirmation.htm và tiêu đề : Thanks for your feedback ! . (H8) . 
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14. Tab Web Site > Nút Navigation > Rê Trang confirmation.htm cùng mức với 
Trang feedback.htm . (H9) . 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

15. Nhấp Tab confirmation.htm > Close FP . (H10 ). 
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TÌM KIẾM THÔNG TIN 
 

THÔNG TIN TRÊN TRANG CÓ THỂ BAO TRÙM MỌI KHÍA CẠNH CỦA 1 
DOANH NGHIỆP . ĐỐI VỚI 1 WEBSITE CÓ NHIỀU TRANG , BẠN NÊN CUNG 
CẤP CHO NGƢỜI DÙNG 1 TRANG TÌM KIẾM . FRONTPAGE TÍCH HỢP 2 
PHƢƠNG PHÁP TÌM KIẾM , ĐÓ LÀ : THÀNH PHẦN CURRENT WEB SEARCH 
VÀ KHUÔN MẪU SEARCH PAGE . 
BẠN SẼ TẠO RA CÁC TRANG FREQUENTLY ASKED QUESTIONS VÀ SEARCH 
BẰNG CÁCH SỬ DỤNG CÁC KHUÔN MẪU TRONG FP . BẠN SẼ TÌM HIỂU 
VIỆC TÙY BIẾN VĂN BẢN CỦA KHUÔN MẪU  - THAY THẾ TẬP TIN HIỆN CÓ 

VỚI CẤU TRÚC DI CHUYỂN CỦA WEBSITE . 
 
 

1. Tạo 1 Folder tại Desktop tên Findinfo > Trong Folder này tạo 1 Folder tên 
GardenCo > Download File Findinfo.rar (1.006,41KB) tại : 

http://tinyurl.com/utbinh147 > Chỉ định nơi lƣu File nén là Folder GardenCo > 
Giải nén > Delete File nén > Copy Folder Findinfo vào Đƣờng dẫn : My 
Documents > My Web Sites .  

2. Mở FP > File > Open Site > My Documents > My Web Sites > Findinfo > 
GardenCo > Open > Đã hiện ra đƣờng dẫn có GardenCo > Nhấp Nút Navigation 

> Nút Portrait/Lanscape chọn Portrait > File > New . 
3. Sử dụng Mẫu Trang Freequently Asked Questions : More page templates > 

Freequently Asked Questions > Ok > Đã ra Trang mới > File > Save As > File 
Name nhập : faq.htm > Nút Change Title nhập : Common Questions > Ok > Save 
> Nhấp Tab Web Site xem chế độ Navigation . ( Mỗi Trang đều có tên Trang.htm 

và tên Tiêu Đề ) . 
4. Gắn làm Trang Con : Kéo Tập tin faq.htm từ Folder List vào cấu trúc di chuyển và 

gắn làm Trang Con của trang Tìm Kiếm ( Search Page ) hiện có . (H1) . 
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(Tạo Trang con cho 1 Trang .htm nào đó bằng cách rê vào cấu trúc di chuyển ). 
5. Nhấp Tab faq.htm > Nút Preview để xem trƣớc Trang . (H2) . 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
6. Nút Design > Bôi đen cụm từ : How do I ? > Nhập cụm từ : What can I do about 

verticillium wilt ?  
 Các bạn vừa thay thế câu hỏi đầu tiên . Bây giờ bạn cần thay thế câu trả lời 

tƣơng ứng . 
 Đây là một số ít trƣờng hợp trong FP mà bạn phải làm việc với mã Lệnh 

HTML . Đó là vì các câu hỏi và trả lời đƣợc liên kết với nhau thông qua Các 
Điểm đánh dấu ( Bookmark ) và rất khó thay thế văn bản đánh dấu này 

trong chế độ Design mà không làm hƣ hỏng mã lệnh .Trong Khuôn mẫu 
đƣợc tạo ra với một loạt các Điểm Đánh Dấu đƣợc đặt tên sẽ không tƣơng 

ứng với câu hỏi của bạn > Nhấp Nút Split để xem mã lệnh và Trang . 
7. Cuộn xuống để thấy các câu hỏi và trả lời : 

 Mỗi câu hỏi đƣợc liến kết với câu trả lời của nó bởi thẻ liên kết <ahref> để 

nhảy đến thẻ đánh dấu <a name>  
 Câu trả lời bạn vừa thay thê có dạng nhƣ sau : <a href=”#how”>What I 

can do about verticillium wilt ? </a> 

 Ký hiệu # cho biết Thẻ liên Kết đến 1 điểm đánh dấu thay vì 1 tập tin .Văn 
bản đi theo sau dấu # chính là tên của Điểm Đánh dấu xác định câu trả lời 

tƣơng ứng . 
 Phần bắt đầu của câu trả lời đƣợc mã hóa nhƣ sau :  

<a name=”how”>How do I…?</a> 
 Các điểm đánh dấu do FP tạo ra phản ảnh cho những câu hỏi tƣơng ứng . 

Khi bạn cập nhật câu hỏi , các điểm đánh dấu này không còn phản ảnh 
đúng văn bản câu hỏi nửa mặc dù nó vẫn liên kết các câu hỏi và câu trả lời 

của chúng . 
 Ghi Chú : Bạn có thể để nguyên các Điềm đánh dấu , cập nhật Điểm đánh 

dấu để phản ảnh câu hỏi mới hoặc sử dụng qui tắc đặt tên khác , chẳng 
hạn nhƣ dùng số - ngày – Từ Khóa – Mã … Một số nhà thiết kế ít dùng số 

vì họ có cảm giác bó buộc phải thể hiện câu hỏi theo thứ tự . Tuy nhiên các 
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câu hỏi và câu trả lời không bắt buộc phải xuất hiện theo cùng thứ tự . Mỗi 
câu hỏi đƣợc liên kết với một câu trả lời tƣơng ứng miễn là khớp với điểm 

đánh dấu . (H3) . 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

8. Trong Ô mã lệnh chọn cụm từ : What I can do verticillium wift ? ( Câu hỏi mới ) 
> Nút Copy . 

9. Trong Ô mã lệnh chọn cụm từ : How di I … ? > Nút Paste để thay thế nó bằng 

câu hỏi mới . 
10. Chọn how thay thế bằng verticillium _wift . Văn bản của điểm đánh dấu giờ đây 

đã phản ảnh đung câu trả lời .  
11. Nút Design , chọn cụm từ : This is the Answer to The Question > Nhập vào văn 

bản thay thế …  
12. Nếu muốn , bạn có thể hoàn tất trong Frequently Asked Questions này bằng 

cách thay thế các câu hỏi , câu trả lời  và điểm đánh dấu do FP tạo ra với các dữ 

liệu của mình . (H4) . 
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 Để đƣa vào nhiều câu hỏi và trả lời , hãy sao chép và dán câu hỏi và trả lời 

hiện tại rồi tùy biến nó . 
13. Lƣu Khuôn mẫu ghi đè lên tập tin cũ : File > New > More page templates > 

Seach Page > Ok > Đã hiện ra Khuôn mẫu Search page > File > Save As > Nhấp 
đúp Tập tin seach > Một hộp cảnh báo xuất hiện hỏi muốn ghi đè lên tập tin này 
không ? > Yes để chấp nhận ghi đè  Vì bạn lƣu tập tin này bằng cách ghi đè lên 

tập tin hiện có nên Trang mới sẽ thừa hƣởng Tiêu đề và vị trí Trang của Tập tin 
cũ trong cấu trúc di chuyển của Website . 

14. Menu View > Refresh để cập nhật lại Tiêu đề Trang và Thanh Liên Kết . Giờ đây 
Ngƣời Dùng có thể tìm kiếm nội dung trên Site của bạn > F12. 

 
 
  


